
 XÁC NHẬN HỘ GIA ĐÌNH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2024 TẠI XÃ SƠN LINH (SAU HỢP NHẤT CHÍNH QUYỀN 2 CẤP)
(Kèm theo Công văn số      /UBND-KT ngày         tháng 12 năm 2025 của UBND xã Sơn Linh)

STT Mã xã Tên xã Tên chủ hộ

Số CMND/
CCCD/Mã số
định danh cá
nhân của chủ

hộ

Địa chỉ

Đối tượng hộ gia
đình Văn bản công nhận

Tên tỉnh
Mã

huyện,
xã

Tên huyện,
xã

Ghi chú 

Hộ
nghèo

Hộ cận
nghèo Số văn bản Ngày ban

hành (Chủ hộ)

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 21307 Sơn Linh ĐINH VĂN BÉT 51068004249  Gò Da x 181/QĐ-UBND 15-12-2024 Quảng Ngãi 21304 Sơn Linh

2 21307 Sơn Linh ĐINH VĂN HỘI 51096005269 Làng Ghè Quảng Ngãi Sơn Linh Cân nghèo 2023

3 21307 Sơn Linh ĐINH VĂN HAI 51079006246 Gò Rin Không thuộc Sơn
Linh

4 21307 Sơn Linh ĐINH DỐ 51061010299 Làng Rê Sơn Giang

5 21307 Sơn Linh ĐINH THỊ MỸ DIỄM
(con)

051306012194 Làng Rê x 187/QĐ-UBND 12-12-2024 Quảng Ngãi 21307 Sơn Giang Đinh Minh Thời

6 21307 Sơn Linh ĐINH VĂN VÊ Làng Rê Sơn Giang Không có tên

7 21307 Sơn Linh ĐINH THỊ VUỐCH 51168014374  Đồng Giang x 187/QĐ-UBND 12-12-2024 Quảng Ngãi 21307 Sơn Giang

8 21307 Sơn Linh ĐINH THI HOANH 51303008010 Đồng Giang Quảng Ngãi Sơn Giang

9 21307 Sơn Linh ĐINH THỊ NĂNG 51163007719 Đồng Giang Quảng Ngãi Sơn Giang

10 21307 Sơn Linh ĐINH THỊ TRỮ (Vợ) 51186008256 Đồng Giang x 187/QĐ-UBND 12-12-2024 Quảng Ngãi 21307 Sơn Giang Đinh Văn Cư

11 21307 Sơn Linh ĐINH VĂN NHÂN (Con) 51096008573 Đồng Giang x 187/QĐ-UBND 13-12-2024 Quảng Ngãi 21307 Sơn Giang Đinh Teo

12 21307 Sơn Linh NGUYỄN THỊ ANH (vợ) 30186015920 Đồng Giang Quảng Ngãi Sơn Giang Đinh Văn Minh
HN 2023

13 21307 Sơn Linh ĐINH THI ANH 51170014515 Đồng Giang x 187/QĐ-UBND 15-12-2024 Quảng Ngãi 21307 Sơn Giang Đinh Dĩ

14 21307 Sơn Linh ĐINH VĂN VÁT (con) 51093006168 Đồng Giang x 187/QĐ-UBND 16-12-2024 Quảng Ngãi 21307 Sơn Giang Đinh Thị Nâng

15 21307 Sơn Linh ĐINH VĂN BỜI 51060007965 Xà Ây x 248/QĐ-UBND 16-12-2024 Quảng Ngãi 21316 Sơn Cao

16 21307 Sơn Linh ĐINH HỒNG ĐIỆU 51040003616 Làng Trăng Sơn Cao  Hộ nghèo 2023

17 21307 Sơn Linh ĐINH THỊ PHÂN 51157005473 Làng Gung x 248/QĐ-UBND 16-12-2024 Quảng Ngãi 21316 Sơn Cao

18 21307 Sơn Linh ĐINH THỊ TÉT 51136005650 Làng Gung Sơn Cao Cân nghèo 2023
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19 21307 Sơn Linh ĐINH VĂN TRÂM 51069015831 Làng Trăng x 248/QĐ-UBND 16-12-2024 Quảng Ngãi 21316 Sơn Cao

20 21307 Sơn Linh ĐINH VĂN THIÊU 51080005769 Làng Gung Sơn Cao Cân nghèo 2023

21 21307 Sơn Linh ĐINH DIÊU 51061009743 Làng Trăng x 248/QĐ-UBND 16-12-2024 Quảng Ngãi 21316 Sơn Cao

22 21307 Sơn Linh ĐINH VÊNH 51059007620 Làng Gung Sơn Cao  Hộ nghèo 2023

23 21307 Sơn Linh ĐINH THỊ NHÀ NAY 51158007826 Làng Trá Sơn Cao Cân nghèo 2023

24 21307 Sơn Linh ĐINH VĂN GÓP 51055005159 Làng Trá Sơn Cao  Hộ nghèo 2023

25 21307 Sơn Linh ĐINH TRẤU 51058003775 Làng Trá x 248/QĐ-UBND 16-12-2024 Quảng Ngãi 21316 Sơn Cao

26 21307 Sơn Linh ĐINH VĂN VẺO 51086012005 Làng Trá Sơn Cao Cân nghèo 2023

27 21307 Sơn Linh ĐINH NỌC 51057005728 Làng Trá Sơn Cao  Hộ nghèo 2023

Tổng cộng 7 5

Tổng cộng: Hộ nghèo năm 2023 : 05 hộ
Hộ cận nghèo năm 2023: 05 hộ 
Hộ nghèo năm 2024: 07 hộ
Hộ cận nghèo năm 2024: 05 hộ 
Hộ không thuộc hộ nghèo, cận nghèo : 05 hộ 
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